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Bài 4: ap, ep 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

60 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

ap 
áp cáp đáp gáp nháp pháp ráp 

ạp cạp đạp hạp nhạp rạp tạp 
 

ep 
ép bép dép ghép kép lép mép 

ẹp bẹp đẹp hẹp kẹp nẹp thẹp 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

  

 
 

cá chép 

cái kẹp 

đôi dép 

nước Pháp 

ngọn tháp 

xe đạp 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ap     ep 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Xe đạp. 

Đạp xe đạp. 

Duy đạp xe đạp. 

Duy đạp xe đạp đến trường. 

Mỗi buổi sáng Duy đạp xe đạp đến trường. 
 

Tháp Eiffel. 

Tháp Eiffel ở nước Pháp. 

Tháp Eiffel ở nước Pháp là ngọn tháp nổi tiếng. 

Tháp Eiffel ở nước Pháp là ngọn tháp nổi tiếng 

nhất thế giới.   
Nước Pháp. 

Nước Pháp có nhiều thắng cảnh. 

Nước Pháp có nhiều thắng cảnh đẹp. 
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Dép. 

Mang dép. 

Em phải mang dép. 

Em phải mang dép vì không muốn chân dơ. 

Em phải mang dép vì em không muốn chân bị 

dơ.  

Cái kẹp. 

Lan thích cái kẹp. 

Lan thích cái kẹp màu tím. 

Lan thích cái kẹp màu tím nhất. 

 

Cá chép. 

Con cá chép lớn. 

Bố câu được con cá chép lớn. 

Hôm qua bố câu được con cá chép lớn. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Đi Picnic 
 

  

Hậu và Lan rủ nhau đi picnic.  Lan 

tìm được một chiếc giỏ. 

Hậu bỏ pho-mát vào giỏ. 

  

Lan bỏ bánh mì vào giỏ. Hậu bỏ khoai tây chiên vào giỏ. 
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Lan bỏ nước ngọt vào giỏ. Hậu bỏ táo vào giỏ. 

  

Lan bỏ bánh quy vào giỏ. “Ai đã bỏ con chuột này vào giỏ 

thế?” 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Hậu và Lan rủ nhau đi đâu? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Hậu bỏ những thứ gì vào trong giỏ? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Lan bỏ những thứ gì vào trong giỏ? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Lan tim đươc môt chiêc gio. 

 

Lan bo banh mi vao gio. 

 

Hâu bo khoai tây chiên vao gio. 

 

Lan bo nươc ngot vao gio. 

 

Lan bo banh quy vao gio. 

 

“Ai đa bo con chuôt nay vao gio 

thê?” 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Ai? 
 

    

ông ấy bà ấy bác ấy chú ấy 

    

cô ấy anh ấy chị ấy họ 

 

đang 

đi làm. 

đi chợ. 

đọc báo. 

nấu ăn. 

tắm. 

nghe nhạc. 

đá banh. 

... 

Ông ấy 

Bà ấy 

Bác ấy 

Chú ấy 

Cô ấy 

Anh ấy 

Chị ấy 

Họ 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

ông ấy 

Đang làm gì? Đang ngủ.  

 Ông ấy đang ngủ.  

  

  
   

Đang làm gì?   

  Bà ấy    

  

  
 

bà ấy 

 

 

bác ấy 

Đang làm gì?   

  

đang  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

chú ấy 
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cô ấy 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

anh ấy 

 

 

chị ấy 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

họ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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